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BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 22/2014/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại 

 
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 

42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Hải quan; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 
và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 
năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành;  

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành;  

Căn cứ Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;  

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thủ tục hải quan điện tử 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. 
 

Chương I 
HƯỚNG DẪN CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định thủ tục hải quan điện tử đối với: 
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a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa; 
b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương 

nhân nước ngoài; 
c) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất 

hàng xuất khẩu;  
d) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất; 
đ) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư; 
e) Hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất; 
f) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ; 
g) Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại; 
h) Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả; 
i) Hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; 
k) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu 

tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan; 
l) Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan. 
2. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại 

được thực hiện theo quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành liên quan 
đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại trong trường hợp Thông tư này 
không quy định. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, cá nhân áp dụng thủ tục hải quan điện tử để thực hiện xuất khẩu, 

nhập khẩu hàng hóa thương mại.  
2. Cơ quan Hải quan, công chức hải quan. 
3. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan. 
Điều 3. Giải thích thuật ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. “Giải phóng hàng” là hình thức thông quan có điều kiện, theo đó cơ quan 

Hải quan cho phép hàng hóa đang trong quá trình làm thủ tục thông quan được đặt 
dưới quyền định đoạt của người khai hải quan. 

2. “Hàng đã qua khu vực giám sát hải quan” là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
đã được đưa vào hoặc được đưa ra khỏi các khu vực gồm: cửa khẩu đường bộ, ga 
đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế, cảng hàng không 
dân dụng quốc tế, cảng nội địa (tiếng Anh là Inland Clearance Depot, viết tắt là 
ICD), kho ngoại quan, kho bảo thuế, kho CFS (tiếng Anh là Container Freight 
Station), khu vực ưu đãi hải quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, bưu điện 
quốc tế và các địa bàn hoạt động hải quan khác theo quy định của pháp luật. 
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Điều 4. Người khai hải quan điện tử 
1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại bao gồm cả thương nhân 

nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký 
quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật. 

2. Tổ chức được chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác. 
3. Đại lý làm thủ tục hải quan. 
Điều 5. Sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử 
1. Chữ ký số sử dụng trong thủ tục hải quan điện tử của người khai hải quan 

phải thỏa mãn các điều kiện sau: 
a) Là chữ ký số tương ứng với chứng thư số được Tổ chức cung cấp dịch vụ 

chứng thực chữ ký số công cộng hoặc Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ 
ký số nước ngoài được công nhận theo quy định tại Nghị định số 170/2013/NĐ-CP 
cung cấp; 

b) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nêu tại điểm a khoản 1 Điều 
này phải thuộc danh sách Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã được cơ 
quan Hải quan xác nhận tương thích với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và 
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hải quan (địa chỉ: http://www.customs.gov.vn).  

2. Trước khi sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người 
khai hải quan phải đăng ký chữ ký số với cơ quan Hải quan.  

Trường hợp người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử thông qua 
đại lý làm thủ tục hải quan hoặc ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu thì đại lý làm thủ tục 
hải quan hoặc người nhận ủy thác phải sử dụng tài khoản đăng nhập và chữ ký số 
của đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người nhận ủy thác.  

3. Người khai hải quan phải đăng ký sửa đổi, bổ sung thông tin chữ ký số với 
cơ quan Hải quan trong các trường hợp sau: các thông tin đã đăng ký có sự thay 
đổi, gia hạn chứng thư số, thay đổi cặp khóa, tạm dừng chứng thư số. 

4. Việc đăng ký, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy thông tin chữ ký số đã đăng ký với 
cơ quan Hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 
tư này.  

5. Chữ ký số đã đăng ký của người khai hải quan được sử dụng để thực hiện 
thủ tục hải quan điện tử trên phạm vi toàn quốc.  

Điều 6. Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan 
1. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và 

khai thác sử dụng Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan (Hệ thống).  
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm 

cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa với cơ 
quan Hải quan thông qua Hệ thống theo quy định của pháp luật hiện hành.  
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3. Các đối tượng được truy cập và trao đổi thông tin với Hệ thống: 
a) Công chức hải quan;  
b) Người khai hải quan;  
c) Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng đã được cơ quan Hải quan công nhận; 
d) Các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến cấp phép, quản lý chuyên 

ngành cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; 
đ) Tổ chức tín dụng đã ký thỏa thuận thu nộp thuế, lệ phí và các khoản thu 

khác của ngân sách nhà nước liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu với 
Tổng cục Hải quan; các tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác hoạt động theo quy 
định của Luật các tổ chức tín dụng thực hiện việc bảo lãnh số tiền thuế phải nộp 
cho người khai hải quan; 

e) Các tổ chức kinh doanh dịch vụ kho bãi; 
g) Các cá nhân, tổ chức khác theo quyết định của Tổng cục Hải quan. 
4. Mức độ truy cập Hệ thống: 
Các đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này được truy cập Hệ thống theo quy 

định của cơ quan Hải quan.  
Việc truy cập Hệ thống phải đảm bảo bí mật nhà nước, bí mật thông tin của đối 

tượng làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.  
5. Khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan phải đáp ứng các 

điều kiện sau: 
a) Đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống để được cấp tài khoản truy cập và 

các thông tin kết nối. Khi có thay đổi, bổ sung hoặc hủy hiệu lực thông tin đăng 
ký, người khai hải quan phải thông báo kịp thời tới cơ quan Hải quan. Việc đăng 
ký, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy thông tin đăng ký thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ 
lục I ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Trang bị đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động giao dịch điện tử đảm bảo 
cho việc khai báo, truyền, nhận, lưu trữ thông tin khi truy cập và trao đổi thông tin 
với Hệ thống; sử dụng phần mềm khai hải quan điện tử do cơ quan Hải quan cung 
cấp (nếu có) hoặc phần mềm khai hải quan điện tử đã được cơ quan Hải quan xác 
nhận tương thích với Hệ thống và phù hợp yêu cầu nghiệp vụ của cơ quan Hải quan; 

c) Người khai hải quan được đào tạo qua các cơ sở đào tạo quy định tại Điều 6 
Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị 
định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện 
đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và có khả năng sử dụng thành 
thạo hệ thống khai hải quan điện tử; 

d) Trong trường hợp không đáp ứng được các điều kiện nêu tại điểm a, điểm b, 
điểm c khoản 5 Điều này, người khai hải quan phải thực hiện thủ tục hải quan điện 
tử thông qua đại lý làm thủ tục hải quan. 
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Điều 7. Thời hạn khai hải quan điện tử 
1. Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc khai hải quan được thực hiện sau khi đã 

tập kết đầy đủ hàng hóa tại địa điểm do người khai hải quan thông báo và chậm 
nhất 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. 

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc khai hải quan được thực hiện trước khi hàng 
hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.  

Ngày hàng hóa đến cửa khẩu đối với trường hợp phương tiện vận tải là ngày 
ghi trên dấu của cơ quan Hải quan đóng lên bản khai hàng hóa (hoặc bản lược khai 
hàng hóa) nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh 
(đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương 
tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, 
đường bộ). Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày 
hàng hóa đến cửa khẩu được thực hiện theo quy định về thủ tục hải quan điện tử 
đối với phương tiện vận tải nhập cảnh. 

 
Chương II 

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU,  
NHẬP KHẨU THEO HỢP ĐỒNG MUA BÁN 

 
Điều 8. Hồ sơ hải quan điện tử 
1. Hồ sơ hải quan bao gồm:  
a) Tờ khai hải quan (dạng điện tử). 
Trong trường hợp phải xuất trình, nộp bản giấy theo yêu cầu của các cơ quan 

có thẩm quyền, tờ khai hải quan điện tử được in ra giấy theo mẫu Tờ khai hàng hóa 
xuất khẩu, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông 
tư này. 

b) Các chứng từ đi kèm tờ khai (dạng điện tử hoặc văn bản giấy): theo quy 
định tại Điều 22 Luật Hải quan. 

2. Hồ sơ phải nộp cho cơ quan Hải quan đối với trường hợp thuộc diện kiểm tra 
hồ sơ hoặc kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện theo hướng dẫn 
tại Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư 
số 128/2013/TT-BTC), riêng tờ khai hải quan được sử dụng dưới dạng điện tử. 

Điều 9. Đăng ký trước thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
1. Trước khi tiến hành khai hải quan, người khai hải quan phải đăng ký với cơ 

quan Hải quan các thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các 
chỉ tiêu thông tin quy định tại điểm 2 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.  


